
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV
Số HĐ

đưa đi

1 51122108 Trần Văn Bảo 01/12/1992 Nam Bắc Giang K10SN-171 9977

2 50505699 Nguyễn Văn Tuân 01/08/2001 Nam Bắc Giang K10SN-172 9978

3 91200170 Nguyễn Hồng Phương 09/08/1995 Nữ Hà Nội K10SN-173 9979

4 91200821 Lê Thị Hoài Mơ 02/09/1991 Nữ Hải Phòng K10SN-174 9980

5 91200856 Nguyễn Thị Thanh 30/08/1991 Nữ Hải Phòng K10SN-175 9981

6 50104289 Tạ Thị Thanh 27/11/1985 Nữ Phú Thọ K10SN-176 9982

7 91204228 Nguyễn Thị Phương 20/11/1995 Nữ Phú Thọ K10SN-177 9983

8 91204305 Tạ Thị Thanh 23/06/1992 Nữ Phú Thọ K10SN-178 9984

9 91204332 Bùi Phú Tỉnh 19/04/1982 Nam Phú Thọ K10SN-179 9985

10 50504724 Nguyễn Đức Minh 17/06/2002 Nam Phú Thọ K10SN-180 9986

11 91203989 Lê Thị Ngọc Mai 12/05/1995 Nữ Thái Nguyên K10SN-181 9987
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